
Trình độ Chuyên môn

1 Trần Thị Thắm 09/07/1974 Hiệu trưởng Đại học
Toán lý

Toán lý tin
x 0982346287

2 Hồ Trung Minh 03/12/1981 Phó HT Đại học Vật lý x 0906024801

3 Vũ Thị Nhung 06/01/1978 TTCM Đại học Ngữ văn x 0328492126

4 Trần Thị Thu Hằng 12/07/1986 TTCM Đại học Toán x 0985909628

5 Hoàng Bích Diệp 04/10/1980 PTTCM Đại học Tiếng anh x 0967656656

6 Nguyễn Thái Học 29/05/1987 PTTCM Đại học Hóa học x 0978716207

7 Vương Thị Thu 20/01/1977 Giáo viên Đại học Tiếng anh x 0356466918

8 Lê Văn Phúc 29/07/1980 Giáo viên Đại học GDCD x 0936508936

9 Vũ Thị Ngọc Mai 26/08/1976 Giáo viên Đại học Tiếng anh x 0332042193

10 Nguyễn Thị Lương 29/11/1979 Giáo viên Đại học GDCD x 0395360939

11 Nguyễn Vân Hoa 09/03/1985 Giáo viên Đại học Toán x 0392894418

12 Phạm Văn Bình 06/10/1983 Giáo viên Đại học Thể dục 034837448

13 Nguyễn Thị Duyên 26/06/1986 Giáo viên Đại học Toán x 0356455568

14 Trần Thanh Huyền 05/09/1987 Giáo viên Đại học Ngữ văn x 0977032048

15 Hà Thị Thanh Hoa 30/04/1989 Giáo viên Thạc sĩ Toán x 0988390142

16 Nguyễn Thị Minh Thu 15/10/1990 Giáo viên Đại học Toán x 0374720280

17 Đặng Thị Thu 22/10/1991 Giáo viên Đại học Sinh, hóa x 0375252791

18 Lê Thu Trang 15/08/1990 Giáo viên Đại học Sinh, hóa x 0393017050

19 Trần Kim Loan 26/02/1993 Giáo viên Đại học Sinh, hóa x 0965693632

20 Nguyễn Thị Mai Hương 28/12/1980 Giáo viên Đại học Sử x 0968695600

21 Nguyễn Thị Hà 04/11/1989 Giáo viên Đại học Văn - Đoàn đội 0936172589

22 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/12/1995 Giáo viên Đại học Vật lý x 0827096295

23 Đặng Thị Ngọc Xuyến 02/10/1979 Giáo viên Cao đẳng Âm nhạc x 0339279198

24 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/09/1984 Văn thư Đại học CNTT 0902242055
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25 Lê Thị Hường 02/10/1983 Thư viện Đại học Thư viện, thiết bị x 0338242888

26 Bùi Tố Uyên 07/05/1987 Kế toán Đại học Kế toán x 0936579718

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thắm
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